
Về thực vật có nguy cơ tuyệt chủng

Phòng Kiểm tra Thương mại Động Thực vật Hoang dã 
– Bộ phận Quản lý Thương mại – Cục Hợp tác Kinh tế Thương mại 
– Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản
TEL: 03-3501-1723   FAX: 03-3501-0997

Theo Hiệp ước Washington, các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng 
như lan, xương rồng, vạn tuế v.v. 
đang bị hạn chế giao dịch quốc tế.

Có trường hợp không thể đem ra nước ngoài nếu không có 
phép xuất khẩu của người có quyền.

Khoa Tài sản Trí tuệ - Cục Xuất khẩu - Quốc tế – Bộ Nông nghiệp, 
Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản   TEL: 03-3502-8111

Các loại hạt, cây giống, cành cây v.v. được đăng ký chủng loại…

Quầy Kiểm dịch Xuất khẩu
Sân bay Shinchitose 0123-24-6154
Sân bay Quốc tế Narita 0476-32-6694 (Tòa nhà Ga Hành khách số 1)
 0476-34-2352 (Tòa nhà Ga Hành khách số 2)
Sân bay Haneda 03-5757-9790
Sân bay Quốc tế Chubu 0569-38-8433
Sân bay Quốc tế Kansai 072-455-1936
Sân bay Fukuoka 092-477-7575

Cơ quan Kiểm dịch Thực vật  Địa chỉ liên hệ
Cơ quan Kiểm dịch Thực vật Yokohama 045-211-7155
Cơ quan Kiểm dịch Thực vật Nagoya 052-651-0114 
Cơ quan Kiểm dịch Thực vật Kobe 078-331-2384
Cơ quan Kiểm dịch Thực vật Moji  093-280-4319 
Cơ quan Kiểm dịch Thực vật Naha  098-868-1679
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Kiểm dịch thực vật là để ngăn chặn sự xâm nhập, lan rộng của sâu bệnh. 
Để gìn giữ nông nghiệp và cây xanh, cần có sự hợp tác của mỗi người.

Kiểm dịch thực vật là gì?
Những loại trái cây ngon được mua làm quà, những loại cây kiểng lá 
đẹp, thực phẩm chế biến sẵn, những gì có dính đất, v.v. Nếu lỡ đem 
thực vật không phù hợp với điều kiện của nước đến, sẽ có nguy cơ gây 
ảnh hưởng lớn đến nền nông nghiệp của nước đó.

Trước tiên, hãy liên hệ bằng điện thoại
Tùy thuộc vào điều kiện tại nước đến, bạn có thể mất nhiều thời gian 
cho những việc như khử trùng và kiểm tra trong thời gian canh tác v.v. 
Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trước tại Quầy Kiểm dịch Xuất khẩu 
hoặc tại Cơ quan Kiểm dịch Thực vật gần nhà.

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản
Cơ quan Kiểm dịch Thực vật

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản
Cơ quan Kiểm dịch Thực vật

Tùy vào nước đến mà cần làm thủ tục kiểm 
tra xuất khẩu khi đem thực vật và hàng hóa 
từ Nhật Bản ra nước ngoài.

Có thể không được đem ra nước ngoài tùy điều kiện của nước đến. 
Hãy kiểm tra trước xem có bất kỳ thứ gì mà bạn không thể mang theo 
trong hành lý của mình không.

Có thể không được đem
hành lý đó ra nước ngoài.
Gợi ý: Về việc đem thực vật v.v. ra nước ngoài

Hãy lưu ý!

Hình phạt cũng đã được tăng cường.

Để biết thêm chi tiết, 
hãy xem tại đây.

Nếu mang ra thực vật hoặc hàng hóa không đáp ứng yêu cầu của 
nước sẽ xuất khẩu đến, hoặc nếu có hành vi gian dối trong quá trình 
kiểm tra, bạn sẽ bị phạt tù tối đa 3 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 3 triệu 
yên. Phạt tối đa 50 triệu yên đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, bên cạnh 
thực vật, "hàng hóa" cũng trở thành đối 
tượng xử phạt.
Theo Luật Phòng dịch Thực vật, nếu đem ra bất hợp 
pháp các thực vật và hàng hóa bị hạn chế xuất khẩu 
bởi nước sẽ xuất khẩu đến, bạn sẽ bị phạt.

Thực vật 
[Trái cây, hạt, v.v.]

Hàng hóa 
[Thực phẩm chế biến có nguyên liệu 
là thực vật, thiết bị nông nghiệp 
có nguy cơ dính đất, v.v.]

https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/CITES/index.html
http://www.hinshu2.maff.go.jp/en/about/leaflet.pdf
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html#yusyutu


Quy trình đem thực vật, hàng hóa* ra nước ngoài

Chúng tôi xin giới thiệu điều kiện và quy trình làm thủ tục khi mang thực vật, hàng hóa ra nước ngoài. Hãy tìm hiểu đường đi của quy luật về kiểm dịch để mang hành lý đến nước đến.
Có khi mất thời gian để kiểm dịch. Vui lòng đến sớm.

*Hàng hóa phải kiểm dịch thực vật tại nước sẽ xuất khẩu đến (sản phẩm chế biến có nguyên liệu là thực vật như bột mì, cà phê v.v., thiết bị nông nghiệp có nguy cơ dính đất cao v.v.).

Có
Không

! Kiểm tra
Khi kiểm tra điều kiện kiểm dịch ở nước đến 
bằng đường dẫn mã QR thì thực 
vật và hàng hóa đem theo

Thông tin tìm kiếm đơn 
giản dùng cho du khách

Chọn khu vực từ danh sách 
Kiểm tra xem có đem ra 
nước ngoài được không!

Điền Giấy Đăng ký 
Kiểm tra Xuất khẩu Đạt!

Không đạt

1.  Đăng ký
2. Kiểm tra

Cảm ơn bạn
Bạn đi đường cẩn thận!

Hoàn tất!

Có dự định đem 
thực vật và hàng 
hóa đến nước đến

Bắt đầu!

Không thể đem ra nước ngoài

Không được!

Kết quả đã được 
kiểm tra xuất khẩu

cần kiểm tra xuất khẩu

không cần kiểm tra xuất khẩu

bị cấm xuất khẩu

Tìm nơi kiểm tra

Địa điểm đặt Quầy Kiểm dịch Xuất 
khẩu

Kiểm tra nó ở đâu trong sân bay 
bằng sơ đồ!

Danh sách địa chỉ các Cơ quan 
Kiểm dịch Thực vật

Kiểm tra từ trước ở Cơ quan 
Kiểm dịch gần nhà!

Nhận Giấy Chứng nhận 
Kiểm dịch Thực vật

3. Phát hành

Hãy tiếp tục tiến đến
làm thủ tục lên máy bay

https://www.maff.go.jp/pps/j/search/expcond_lugg.pdf
https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/export/address_list_English.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/vietnamese_exp.html



